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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT, ngày        tháng       năm 2023               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành, nghề: 6580201
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: Từ 2,5 đến 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo Cử nhân trình độ Cao đẳng ngành Kỹ thuật xây dựng có phẩm chất chính trị, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương ứng để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

· Kiến thức:

+ Trình bày được những nội dung chính trị, pháp luật của Nhà nước;

+ Trình bày được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của các công việc ngành, nghề Kỹ thuật xây dựng (Thiết kế biện pháp thi công; Tổ chức thi công công trình; Quản lý, điều hành, hướng dẫn thi công trực tiếp ngoài công trường) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm;

+ Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất theo quy định; 

· Kỹ năng: 

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật; 

+ Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng;

+ Làm được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà;

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của ngành, nghề;

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của ngành, nghề và xử lý được những vấn đề phức tạp của ngành, nghề nảy sinh trong quá trình làm việc.

· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

+ Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: vận dụng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng; cần cù chịu khó và sáng tạo, trách nhiệm trong nghề nghiệp; hiểu và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của người công dân đối với đất nước; 

+ Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Làm việc khoa học, trung thực, cẩn thận, tận tâm với công việc;

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Không ngừng học tập nâng cao trình độ; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới vào công việc nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Quản lý, tổ chức, hướng dẫn các công việc của ngành, nghề xây dựng trong các doanh nghiệp thi công xây dựng; 

+ Làm việc tại các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo; 

+ Làm việc tại các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.
1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
+ Liên thông đại học tại các trường tổ chức đào tạo ngành xây dựng.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 38
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1830 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 664 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1601  giờ

- Thời gian khóa học: Từ 2,5 đến 03 năm
3. Nội dung chương trình: 

	Mã
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	môn học
	
	
	Tổng
	Trong đó

	 
	
	
	số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

	 
	
	
	 
	
	
	tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	24
	435
	157
	255
	23

	CT.C1.04
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	66
	1830
	507
	1290
	33

	II.1
	Môn học cơ sở
	21
	360
	255
	90
	15

	Môn học bắt buộc
	21
	360
	255
	90
	15

	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	XD.C1.08
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	XD.C1.11
	Kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	XD.C1.41
	Địa chất, cơ đất, nền móng
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	XD.C1.42
	Cơ học xây dựng
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	XD.C1.43
	Trắc địa đại cương
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	XD.C1.22
	Thực hành trắc địa
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 
	 
	 

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	45
	1470
	252
	1200
	18

	Môn học bắt buộc
	37
	1275
	211
	1050
	14

	XD.C1.13
	Vật liệu xây dựng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	XD.C1.16
	Kết cấu bê tông - cốt thép 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	XD.C1.17
	Kết cấu bê tông - cốt thép 2
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	XD.C1.46
	Kỹ thuật thi công
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	XD.C1.47
	Tổ chức thi công
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	XD.C1.14
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	XD.C1.25
	Hệ thống điện nước và thiết bị chống sét
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	XD.C1.40
	Thực hành Tin học ứng dụng trong xây dựng
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	XD.C1.48
	Thực hành tay nghề 1
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	XD.C1.49
	Thực hành tay nghề 2
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	XD.C1.56
	Thực hành tay nghề 3
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	XD.C1.31
	Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	XD.C1.32
	Đồ án thi công
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	XD.C1.33
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	6 tuần 

	XD.C1.34
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 Không thu học phí, 4 tuần thực tập, 2 tuần viết và báo cáo

	Môn học tự chọn
	8
	195
	41
	150
	4

	Môn học tự chọn (Chọn 4 trong 8 môn học)
	 
	 
	 
	 
	 

	XD.C1.54
	Đấu thầu và tổ chức đấu thầu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	XD.C1.59
	Thực hành dự toán công trình
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	XD.C1.94
	Thực hành BIM trong xây dựng
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	XD.C1.55
	Kinh tế xây dựng
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	XD.C1.27
	Máy xây dựng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	XD.C1.53
	Thực hành Luật xây dựng
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	XD.C1.50
	Thực hành Thiết kế Kết cấu nhà công nghiệp
	2(0,2,1)
	60
	 
	60
	 

	XD.C1.19
	Kết cấu thép
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	2265
	664
	1545
	56


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	14
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CB.C1.07
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KT.C1.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	XD.C1.08
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	
	

	4
	XD.C1.14
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	16
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CT.C1.04
	Giáo dục chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CB.C1.05
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	XD.C1.41
	Địa chất, cơ đất, nền móng
	3(3,0,6)
	
	

	4
	XD.C1.42
	Cơ học xây dựng
	4(4,0,8)
	
	

	5
	XD.C1.48
	Thực hành tay nghề 1 (**)
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CB.C1.01
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CB.C1.02
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	3
	CB.C1.03
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	4
	TT.C1.01
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	5
	XD.C1.43
	Trắc địa đại cương
	2(2,0,4)
	 
	

	6
	XD.C1.22
	Thực hành trắc địa
	2(0,2,1)
	XD.C1.43(a) 
	

	7
	XD.C1.13
	Vật liệu xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	CT.C1.05
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	XD.C1.16
	Kết cấu bê tông - cốt thép 1
	3(2,1,5)
	XD.C1.42(b) 
	

	3
	XD.C1.25
	Hệ thống điện, nước và thiết bị chống sét
	2(2,0,4)
	 
	

	4
	XD.C1.49
	Thực hành tay nghề 2 (**)
	3(0,3,2)
	XD.C1.48(a) 
	

	5
	XD.C1.47
	Tổ chức thi công
	3(3,0,6)
	 
	

	Môn học tự chọn (Chọn 02 trong 04 môn học sau đây
	4
	
	

	6
	XD.C1.59
	Thực hành dự toán công trình
	2(0,2,1)
	 
	

	7
	XD.C1.55
	Kinh tế xây dựng
	2(2,0,4)
	 
	

	8
	XD.C1.53
	Thực hành Luật xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	9
	XD.C1.19
	Kết cấu thép
	2(2,0,4)
	XD.C1.42(a)  
	

	
	
	Học kỳ 5
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	14
	
	

	1
	XD.C1.17
	Kết cấu bê tông - cốt thép 2
	2(2,0,4)
	 XD.C1.16(a)
	

	2
	XD.C1.31
	Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
	1(0,1,0)
	XD.C1.17(a) 
	

	3
	XD.C1.46
	Kỹ thuật thi công
	3(2,1,5)
	 
	

	4
	XD.C1.40
	Thực hành Tin học ứng dụng trong xây dựng
	3(0,3,2)
	XD.C1.08(a)
	

	5
	XD.C1.11
	Kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	 
	

	6
	XD.C1.56
	Thực hành tay nghề 3 (**)
	3(0,3,2)
	 XD.C1.49(a)
	

	Môn học tự chọn (Chọn 02 trong 04 môn học sau đây
	4
	
	

	7
	XD.C1.54
	Đấu thầu và tổ chức đấu thầu
	2(1,1,3)
	
	

	8
	XD.C1.94
	Thực hành BIM trong xây dựng
	2(0,2,1)
	
	

	9
	XD.C1.27
	Máy xây dựng
	2(1,1,3)
	
	

	10
	XD.C1.50
	Thực hành Thiết kế Kết cấu nhà công nghiệp
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	Mã MH
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(6,0,6)
	
	6 tuần

	2
	Mã MH
	Thực tập tại Doanh nghiêp (**)
	6(6,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín chỉ không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 04  năm 2023

HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành, nghề:  6580201
[image: image1.png]° Z >
= a <
1 a 208
I G €5
& g 2%
=4 E 2°
a =]
o |l e || w
o 5| g - =l &
E N | R T R Y
AR B | P O -
g = SN all=2||58] 52 2|l &
& ] E Sl a & ol | Bt
g 2 2 g zl|l =
ot < E-A ] 2
g 3 & s 2 2| 2
m = || e
-« |1 N,ﬂ = Am m: o ) o
slhlellgallellgll2llslls|ls
R RN R E R
Slilsll28|l&a]]8 =[l 2|l 2] &
= S 8 8 i =zl =
: = ¥ || 8| &
INENEEIEEEE
w
g 8, g
I REE
% IR IR
= o 21 o= B
g sI=El] 2] 2
= (=01 @
g HEENE
=
>
| = o
ghlell2l8ll 2|l &
e S|l =5 g )
AN RS 3
| SEEl Bl g
E8| o s®| &l £
| 8 ©
i x ]
e llall =] &
| & - <
IR
o o = =
gl o £ll2]|z
ELS| 252
| # 4






4

